
 

I. TRẮC NGHIỆM. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1.  

a) Số thích hợp điền vào dấu ? trên tia số là: 

 

A. 80                 B. 76                 C. 83 

b) Viết số: 5 đơn vị và 8 chục là: ........................ 

Câu 2. Trong phép tính 72 − 45 = 27, số 72 được gọi là:  

A. Số bị trừ                 B. Hiệu                 C. Số trừ 

Câu 3. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?  

A. 9 giờ                  
B. 10 giờ                  
C. 9 giờ 30 phút 

 

 
Câu 4. Chú Thỏ muốn về nhà của mình theo một trong ba con đường A, B hoặc C có độ 
dài như hình vẽ. Hỏi con đường nào ngắn nhất? 

A. Đường A 

B. Đường B 

C. Đường C 

 
 

Câu 5. Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là:  

A. Điểm M, N và K        
B. Điểm N, K và P        
C. Điểm M, Q và P 
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (3) 
Môn: TOÁN - LỚP 2 

 



Câu 6. Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 5 tháng 10 thì ngày mai là: 

A. Thứ Tư, ngày 4 tháng 10     B. Thứ Sáu, ngày 6 tháng 10     C. Thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Quả dưa hấu nhẹ hơn quả dứa. 

B. Quả dưa hấu nặng hơn quả dứa. 

C. Quả dưa hấu và quả dứa nặng bằng nhau. 

 
 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính.  

57 –19 

………………… 

………………… 

………………… 

……………….... 

………………… 

18 + 64 

………………… 

………………… 

………………… 

……………….... 

………………… 

27 + 38 

………………… 

………………… 

………………… 

……………….... 

………………… 

82 − 47 

………………… 

………………… 

………………… 

……………….... 

………………… 

Bài 2. Điền dấu > ; < ; = vào ô trống: 

35 + 28   ….  65                                80 − 36   ……  9 + 42 

84           ….. 47 + 37                         34 + 46 − 12  ……..  65 

Bài 3. Một trại chăn nuôi có 72 con gà. Số con vịt của trại ít hơn số con gà là 2 chục con. 
Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con vịt? 

Bài giải: ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Bài 4. Viết phép tính để tính tổng của số liền sau số 79 và số bé nhất có hai chữ số giống 
nhau. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 


